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                                                                    ChuyÓn ph¸t nhanh GNNChuyÓn ph¸t nhanh GNNChuyÓn ph¸t nhanh GNNChuyÓn ph¸t nhanh GNN    
 

    Sè 4 ngâ 16 NguyÔn Phóc Lai, Q. §èng §a, TP.Hµ Néi 
    Tel: (04) 37478600 - 62930210  /   Fax: (04) 37478601 
    E-mail: gnn@ct06.com  -  Website: www.gnn.ct06.com 
 

BẢNG GIÁ 
(Ban hành theo Quyết định số: 080411/QĐ-GĐ ngày 01/04/2011 của Giám đốc Công ty CP CPN G.N.N) 

 

PHẦN A: CƯỚC DỊCH VỤ TRONG NƯỚC 
(Được tính bằng VNĐ chưa bao gồm  phụ phí xăng dầu và  thuế GTGT, áp dụng tại TP.HCM) 

 

I. DỊCH VỤ CHUYỂN PHÁT NHANH BƯU PHẨM (GNN EXPRESS) 
 

Nơi nhận 

 

Khối lượng 

 

Nội thành 

 

Ngoại 
thành 

 

Cần Thơ 
 

Vũng Tàu 

 

Đà Nẵng 

 

Hà Nội 

 

Đến 

300 km 

 

Trên 

300 km 

Đến 50 gr 10.000 10.000 12.000 

Trên 50 gr đến 100 gr 

 

9.000 
 

10.000 
 

11.000 
15.000 14.000 18.000 

Trên 100 gr đến 250 gr 11.000 13.000 16.000 23.000 21.000 25.000 

Trên 250 gr đến 500 gr 15.000 17.000 22.000 30.000 28.000 35.000 

Trên 500 gr đến 1000 gr 17.000 25.000 35.000 42.000 40.000 48.000 

Trên 1000 gr đến 1500 gr 19.000 35.000 45.000 52.000 50.000 62.000 

Trên 1500 gr đến 2000 gr 21.000 42.000 50.000 58.000 56.000 69.000 

Mỗi nấc 500 gr tiếp theo 2.000 3.000 3.800 7.500 5.000 8.000 

Thời gian toàn trình 8h - 24h 12h - 24h 8h - 24h 16h - 48h 24h - 48h 24h - 60h 

Lưu ý: 

-     Bưu phẩm có trọng lượng > 2kg đi Hà Nội sau 14h00 được tính: 58.000đ + 9.000đ/ 500 gr tiếp theo; 

-     Thời gian toàn trình đã cam kết không áp dụng đối với bưu phẩm nhận sau 17h00 hàng ngày; 
- Cước phí trên không áp dụng đối với bưu phẩm có trọng lượng (hoặc trọng lượng quy đổi) vượt quá 

25 kg; bưu phẩm có một trong các chiều dài, rộng hoặc cao vượt quá 1,5 m; 

- Bưu phẩm, hàng hóa quá khổ vượt quá 50kg, nguyên khối không thể tách rời hoặc hàng hóa đặc biệt 
(hàng dễ vỡ, hàng tươi sống, hàng điện tử) chỉ được gửi theo dịch vụ này khi: Người gửi chấp thuận 
thêm 20% cước chính; 

- Cước phí sẽ phát sinh thêm 20% nếu bưu phẩm, tài liệu phát đến vùng sâu, vùng xa và thời gian phát 
hàng tính thêm 1-3 ngày; 

- Cước dịch vụ báo phát: 5.000 đồng/ 01 bưu phẩm; 

- Hàng nhẹ là hàng có khối lượng dưới 167 kg/ m
3
 được quy đổi (kg) = Dài x Rộng x Cao (cm) 

                                                                                                                             6.000  
 

II. DỊCH VỤ CHUYỂN PHÁT TIẾT KIỆM (GNN ECONOMY) 
 

Nơi nhận 

 

Khối lượng 

 

Nội thành 

 

Cần Thơ 
 

Vũng Tàu 

 

Đà Nẵng  
 

Hà Nội 

 

Nha Trang 
 

 Quy Nhơn 

 

Hải Phòng 

Đến 50 gr 9.000 10.000 10.000 

Trên 50 gr đến 100 gr 

 

8.000 
 

9.000 
13.000 12.000 14.000 

Trên 100 gr đến 250 gr 10.000 14.000 19.000 16.000 21.000 

Trên 250 gr đến 500 gr 11.000 18.000 25.000 20.000 28.000 

Trên 500 gr đến 1000 gr 13.000 24.000 35.000 28.000 40.000 

Trên 1000 gr đến 1500 gr 15.000 30.000 45.000 38.000 50.000 

Trên 1500 gr đến 2000 gr 17.000 40.000 52.000 48.000 60.000 

Lưu ý: 

- Quy đổi từ thể tích ra trọng lượng như bảng I và chỉ áp dụng với thư và bưu phẩm dưới 2 kg; 

- Nhận bưu phẩm liên tục từ 8h00  đến 20h30 hàng ngày với thời gian toàn trình: 24 -72 giờ. 
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III. DỊCH VỤ CHUYỂN PHÁT HỎA TỐC (GNN FLASH) 
 

Nơi nhận 

 

Khối lượng 

 

Nội thành 

 

Ngoại thành 

 

Cần Thơ 

Vũng Tàu 

 

Đà Nẵng 

Hà Nội 
 

 

Nha Trang 

Quy Nhơn 
Hải Phòng 

Đến 1 kg 40.000 60.000 120.000 150.000 140.000 170.000 

Mỗi kg tiếp theo 5.000 10.000 15.000 35.000 20.000 40.000 

Thời gian toàn trình 1h - 2h 2h - 8h 6h - 8h 8h - 10h 12h – 14h 12h - 14h 

Lưu ý: 

- Không hạn chế trọng lượng nhưng một trong các chiều dài, rộng, cao không được quá 1,5 m; 

- Dịch vụ này đáp ứng những nhu cầu chuyển phát khẩn thiết tại bất kể thời điểm nào: Lễ, Tết, ban 
Đêm…  

- Cước phí đối với các dịch vụ khác như: Phát hẹn giờ, phát trong ngày, phát trước 10h00 được tính: 
Cước dịch vụ chuyển phát nhanh tại Bảng I + 30.000 đồng/ 01 Bưu phẩm đến 5kg. 

 

IV. DỊCH VỤ CHUYỂN PHÁT NHANH HÀNG HÓA (GNN CARGO I) 
 

Nơi nhận 

 

Khối lượng 

 

Nội thành 

 

Ngoại thành 

 

Cần Thơ 

Vũng Tàu 

 

Đà Nẵng 

Hà Nội 
 

 

Nha Trang 

Quy Nhơn 
Hải Phòng 

Từ 50 kg đến 100 kg 3.500 5.000 7.000 16.000 8.000 17.000 

Từ 100 kg đến 200 kg 3.100 4.200 6.500 15.000 7.500 16.400 

Từ 200 kg đến 300 kg 2.900 3.800 6.000 14.500 7.000 16.200 

Từ 300 kg đến 500 kg 2.700 3.400 5.500 14.000 6.500 16.000 

Trên 500 kg 2.500 3.000 5.000 13.800 6.000 15.800 

Thời gian toàn trình 8h - 12h 8h - 24h 12h - 24h 24h - 36h 24h - 36h 36h - 48h 

Lưu ý: 

- Nhận hàng trước 17h00 hàng ngày; 

- Cước phí sẽ phát sinh thêm 20% nếu bưu phẩm có vùng phát không thuộc trung tâm tỉnh, thành phố 
và gia tăng thời gian toàn trình thêm 12h; 

- Quy đổi từ thể tích ra trọng lượng như bảng I 

 
V. DỊCH VỤ CHUYỂN PHÁT HÀNG HÓA (GNN CARGO II) 
 

Nơi nhận 

 

Khối lượng 

 

Cần Thơ 

Vũng Tàu 

 

Đà Nẵng 

Hà Nội 
 

 

Nha Trang 

Quy Nhơn 

 

Hải Phòng 

Đến 50 kg 250.000 425.000 300.000 450.000 

Từ 50 kg đến 100 kg 4.800 8.000 5.600 8.600 

Từ 100 kg đến 200 kg 4.600 7.500 5.200 8.200 

Từ 200 kg đến 300 kg 4.200 7.000 4.800 8.000 

Từ 300 kg đến 500 kg 4.000 6.500 4.400 7.600 

Trên 500 kg 3.800 6.000 4.200 7.200 

Thời gian toàn trình 1 – 2 ngày 3 – 4 ngày 2 – 3 ngày  4 – 5 ngày 

Lưu ý: 

- GNN EXPRESS được lựa chọn phương thức vận chuyển linh hoạt đối với dịch vụ này; 

- Hàng nhẹ được gửi theo dịch vụ này được quy đổi (kg) = Dài x Rộng x Cao (cm) 

                                                                                                                          3.000 

- Hàng nguyên khối là những kiện hàng không thể tách rời, chia nhỏ có khối lượng cả kiện > 50 kg và 
khối lượng tối đa 400 kg sẽ được tính thêm 20% giá cước; 

- GNN Express nhận thay mặt khách hàng là những nhà cung cấp hàng hóa cho các Siêu thi, Trung 
tâm thương mại… kiểm và giao hàng với phụ phí 10% tính trên cước vận chuyển từng đợt giao nhưng 
mức tối thiểu là: 100.000 đồng; 

       -     Lộ trình thời gian cam kết tính đươc tính từ thời điểm cắt chuyến là: 16h00 hàng ngày. 
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VI. DỊCH VỤ VẬN CHUYỂN ĐƯỜNG SẮT (GNN CARGO III) 
 

Nơi nhận 

 

Khối lượng 

 

Đà Nẵng 

 

Hà Nội 

Đến 100 kg 400.000 450.000 

Từ 100 kg đến 200 kg 3.600 4.200 

Từ 200 kg đến 500 kg 3.300 3.900 

Từ 500 kg trở lên 3.000 3.500 

Thời gian phát 4 - 5 ngày 5 - 7 ngày 

Lưu ý: 
-
 Quy đổi từ thể tích ra trọng lượng như bảng V;

 

- Hàng nguyên khối là những kiện hàng không thể tách rời, chia nhỏ có khối lượng cả kiện > 50 kg và 
khối lượng tối đa 400 kg sẽ được tính thêm 20% giá cước; 

- GNN Express nhận thay mặt khách hàng là những nhà cung cấp hàng hóa cho các Siêu thi, Trung 
tâm thương mại… kiểm và giao hàng với phụ phí 10% tính trên cước vận chuyển từng đợt giao 
nhưng mức tối thiểu là: 100.000 đồng. 

- Lộ trình thời gian cam kết tính đươc tính từ thời điểm cắt chuyến là: 16h00 hàng ngày. 

 

VII. DỊCH VỤ CHUYỂN TIỀN NHANH (GNN MONEY) 
 

Phí dịch vụ 

 

Số tiền 

Nhận và Giao 

tại Văn phòng GNN 
 

Nhận hoặc Giao tại 

địa chỉ một đầu 
 

Nhận và Giao tại 

địa chỉ hai đầu 
 

Từ 500.000 đến 2.000.000 đồng 35.000 65.000 100.000 

Từ 2.000.000 đến 5.000.000 đồng 45.000 85.000 125.000 

Từ 5.000.000 đến 10.000.000 đồng 55.000 110.000 155.000 

Lưu ý: 

- GNN Express cung cấp dịch vụ chuyển tiền nhanh 24/7 với những nhu cầu khẩn thiết: Thứ bẩy, Chủ 
Nhật, ngày lễ, ban đêm nhưng giới hạn định mức không quá 10.000.000 đồng cho một lần giao dịch. 
Với số tiền lớn hơn, GNN Express sẽ thỏa thuận với khách hàng; 

- GNN Money áp dụng nhận và trả tiền theo phương thức tay trao tay tại địa chỉ người gửi hoặc người 
nhận với điều kiện người nhận tiền có Chứng minh nhân dân; 

- GNN Express chấp nhận đền bù 100% khi có rủi ro trong giao dịch chuyển tiền nhanh. 

 

VIII. CÁC DỊCH VỤ GIA TĂNG: 
 

VIII.I  DỊCH VỤ PHÁT HÀNG THU TIỀN 
 

Phí dịch vụ GNN COD bao gồm phí dịch vụ chuyển phát nhanh (tại Bảng I) hoặc dịch vụ chuyển 

phát tiết kiệm (tại Bảng II) và phí COD dưới đây: 
 

Phí dịch vụ 

 

Giá trị hàng 

Cần Thơ 
TP.HCM 

Vũng Tàu 

Hà Nội 

Đà Nẵng 

Hải Phòng 

Nha Trang  

Quy Nhơn 

Từ 50.000 đến 500.000 đồng 15.000 16.000 18.000 

Từ 500.000 đến 1.000.000 đồng 2.5% giá trị đơn hàng 

Từ 1.000.000 đến 5.000.000 đồng 2% giá trị đơn hàng 

Từ 5.000.000 đến 10.000.000 đồng 1,5% giá trị đơn hàng 

Lưu ý: 
- GNN COD đảm nhận việc nhận và gửi bưu phẩm đồng thời thu tiền và thanh toán tận tay lại cho 

người gửi sau 10 ngày tính từ thời điểm hàng được phát xong; 

- Khi nhận tiền hàng do GNN Express thu hộ, quý khách cần xuất trình Phiếu gửi (liên hồng) để đối 
chiếu; 

-     Phí COD đã bao gồm VAT. 
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VIII.II DỊCH VỤ KHAI GIÁ 
 

Mức khai giá tối đa Cước phí Ghi chú 

* Mức giá khai tối đa cho một bưu 
gửi khai giá có nội dung là giấy tờ, 
tài liệu là 5.000.000 đồng; 

* Mức giá khai tối đa cho một bưu 
gửi khai giá có nội dung là giấy tờ, 
tài liệu đặc biệt là 30.000.000 đồng. 

* Mức khai giá tối đa cho một bưu 
gửi khai giá có nội dung là hàng hóa 
là 100.000.000 đồng. 

Cước bưu phẩm khai giá bao gồm: 

* Cước cơ bản là cước áp dụng cho dịch vụ 
sử dụng tương ứng: Chuyển phát nhanh, 
chuyển phát tiết kiệm, chuyển phát nhanh 
hàng hóa … 

* Cước khai giá là 2% giá trị khai đối với 
bưu gửi có nội dung là giấy tờ, tài liệu, vật 
phẩm và hàng hóa, không phân biệt hàng 
cồng kềnh, dễ vỡ nhưng tối thiểu thu 
20.000 đồng 

Bưu phẩm có giá trị 
dưới 500.000 đồng 

không cần thiết sử 
dụng dịch vụ này do 
GNN EXPRESS sẽ 
chịu trách nhiệm theo 
quy định về bồi thường 
thiệt hại nếu có hư 
hỏng hoặc mất mát.  

Lưu ý:  Người gửi sử dụng dịch vụ khai giá sẽ được bồi thường 100% giá trị đã khai. 

 

VIII.III DỊCH VỤ ĐÓNG GÓI HÀNG HÓA, BƯU KIỆN: 
 

Quy cách đóng gói 

 

Kích thước 

 

Bọc carton 

 

Bọc Carton, xốp 

 

Gỗ, xốp, đai thép 

Dưới 0,2 m
3 

20.000 40.000 300.000 

Từ 0,2 m
3 đến 

 
0,5 m

3 
 30.000 60.000 400.000 

Từ 0,5 m
3 đến 

 
1 m

3 
 60.000 100.000 650.000 

Từ 
 
1 m

3  
trở lên 50.000/ 1m

3
 90.000/ 1m

3
 600.000/ 1m

3
 

 

IX. QUY ĐỊNH VỀ PHÂN VÙNG 
 

Nội thành TP.HCM 
Gồm các quận: 1, 3, 4, 5, 6, 10, 11, Gò Vấp, Phú Nhuận, Bình Thạnh, Tân Bình, 
Tân Phú. 

Ngoại thành TP.HCM 
Gồm các quận, huyện: 2, 7, 8, 9, 12, Thủ Đức, Hóc Môn, Bình Tân, Bình Chánh, 
Củ Chi, Cần Giờ, Nhà Bè. 

Đến 300km 
Gồm các các tỉnh, thành: An Giang, Bến Tre, Bình Dương, Bà Rịa - Vũng Tàu, 
Bình Phước, Bình Thuận, Bạc Liêu, Cần Thơ, Đồng Nai, Đồng Tháp, Hậu Giang, 
Long An, Sóc Trăng, Tiền Giang, Tây Ninh, Trà Vinh, Vĩnh Long. 

Trên 300km Các tỉnh thành còn lại. 

 

Lưu ý chung: 
- Người có ý định sử dụng dịch vụ chuyển phát của GNN EXPRESS nên đọc kỹ Bản điều khoản 

chi tiết về Điều kiện và Tiêu chuẩn của Dịch vụ GNN EXPRESS tại www.gnn.ct06.com; 

- Bưu gửi không phát được tới người nhận sau 03 lần sẽ được chuyển hoàn cho người gửi nếu 

có yêu cầu và người gửi phải chịu phí chuyển hoàn bằng 100% cước chuyển đi; 

- GNN EXPRESS cam kết đền bù đối với những bưu phẩm hư hỏng hoặc mất mát theo một 

trong hai phương án sau sao cho có lợi nhất đối với khách hàng: Đền bù 500% cước chính 

của từng loại dịch vụ đã sử dụng hoặc 500.000 đồng/ 01 bưu gửi; 

- Mức bồi thường cho 01 bưu gửi sử dụng dịch vụ chuyển phát hàng hóa (trên 20 kg) không kê 

khai giá trị là: 16 USD/ kg (được tính theo từng nấc khối lượng 100 gram, phần lẻ được tính 

bằng 100 gram) cộng với hoàn trả lại cước của từng loại dịch vụ đã sử dụng; 

- GNN EXPRESS sẽ không thu cước chính (áp dụng với nội tuyến do GNN EXPRESS chủ động) 

của dịch vụ đối với những bưu phẩm, hàng hóa được phát đến người nhận chậm hơn thời 

gian toàn trình đã công bố 24h; hoàn trả cước và đền bù 200% cước chính của dịch vụ tương 

ứng cho người gửi nếu bưu phẩm, hàng hóa phát đến người nhận chậm hơn 60 giờ. 
 

Để biết thêm chi tiết, xin vui lòng liên hệ bộ phận chăm sóc khách hàng qua số máy: 
08.62966155 


